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Giá cả nông sản trên Sở Giao dịch Hàng hoá Chicago (CBOT) có những biến động đáng kể trước sự suy thoái của nền kinh 

tế. Trung Quốc một trong những quốc gia nhập khẩu nông sản nhiều nhất thế giới, vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi về 

nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng nông sản. Nga đã thay đổi công thức tính thuế xuất khẩu nông sản, dẫn tới việc quốc gia 

này đã giảm mạnh hơn 40% cho mức thuế xuất khẩu ngũ cốc mới. Ước tính sản lượng ngô và đậu tương ở Mato Grosso – 

Brazil đạt mức kỉ lục mọi thời đại. Bangladesh, quốc gia nhập khẩu lúa mì nhiều nhất từ Ấn Độ, vẫn chưa tìm được nguồn 

cung lúa mì từ các quốc gia khác. USDA tăng lại ước tính sản lượng ngũ cốc ở Ukraine do gia tăng năng suất và điều kiện 

về thời tiết. Không phải Trung Quốc, Iran mới là quốc gia nhập khẩu ngô từ Brazil nhiều nhất trong tháng 6.

Nga thay đổi công thức tính thuế xuất khẩu 

nông sản, mức thuế mới giảm mạnh 

Chính phủ Nga đã gia tăng thuế xuất khẩu lúa mì từ ngày 

13-19/07, theo dữ liệu chính thức được thông báo vào ngày 

08/07, trong bối cảnh tỷ giá nội tệ đã mất đi 20% giá trị so 

với đồng đô la trong tuần vừa rồi. 

Thuế xuất khẩu lúa mì trong giai đoạn trên đã 

tăng 923.9 rubles/tấn, đạt 5,558.9 rubles/tấn, tương đương 

với $88/tấn tính theo tỷ giá hối đoái chính thức của ngân 

hàng trung ương, mặc dù mức giá trung bình trong 7 ngày 

của lúa mì giảm $2.8/tấn, đạt $401.6/tấn. Thuế xuất khẩu 

ngô ở Nga trong tuần tới tăng 878.7 rubles/tấn. đạt 3,075.1 

rubles/tấn, tương đương với $48.8/tấn, trong khi mức giá 

trung bình bảy ngày của ngô đã tăng $1, đạt $323/tấn. 

Tuy nhiên kể từ khi mức thuế xuất khẩu ngũ cốc đã 

được thay đổi, đồng rubles bắt đầu mất giá trị khoảng 20% 

trong tám ngày, trong khi giá thu mua nội địa tại cảng 

Novorossiysk đã tăng khoảng 500-700 rubles/tấn, đạt mức 

14,500 rubles/tấn. Giá xuất khẩu tính theo FOB đang giảm, 

mất đi khoảng $30/tấn trong giai đoạn hàng tuần, với mức 

chào bán tối thiểu hiện tại là $360/tấn hiện tại đã được công 

bố chính thức. 

Công thức được dùng để tính thuế xuất khẩu ngũ cốc ở 

Nga đã được thay đổi, khi ngưỡng cơ bản đã được thay 

đổi từ mức $200/tấn, lên 15,000 rubles/tấn đối với lúa mì, 

và từ $185/tấn lên 13,875 rubles/tấn đối với ngô và lúa 

mạch. Tỷ giá hối đoái trung bình trong năm ngày trước khi 

mức thuế mới được công bố cũng được đưa vào công thức 

để thực hiện chuyển đổi chỉ số cơ bản, và được giữ nguyên 

bằng đô la Mỹ. 

 

 

 

USDA ước tính sản lượng đậu tương nghiền 

ở Mỹ đạt 181 triệu giạ trong tháng 5 

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, sản 

lượng đậu tương nghiền ở Mỹ trong tháng 5 đạt 5.43 triệu 

tấn (181 triệu giạ), không thay đổi so với mức tháng 4, theo 

công bố mới nhất từ USDA. Mức sản lượng nghiền tháng 

5 tăng 4.2% so với cùng kì năm trước, tuy nhiên vẫn không 

đạt kì vọng từ thị trường, ở mức 5.6 triệu tấn. 

Sản lượng đậu tương nghiền hàng ngày đạt 

175,000 tấn (5.8 triệu giạ), giảm 3.2% so với tháng trước, 

nhưng tăng 4.3% so với cùng kì năm trước. Hiệp hội Nhà 

Sản xuất Hạt có dầu Quốc gia (NOPA), với số liệu đại diện 

cho khoảng 95% cơ sở nghiền đậu tương, trước đó đã báo 

cáo con số đậu tương nghiền ở Mỹ trong tháng 5 là 4.6 

triệu tấn (171.5 triệu giạ). 

USDA ước tính sản lượng dầu đậu tương ở mức 

1.02 triệu tấn trong tháng 5, giảm 4.7% so với tháng trước, 

và giảm 5.4% so với cùng kì năm trước. Tồn kho dầu đậu 

tương trong tháng 5 ước tính đạt 860,000 tấn, thấp hơn so 

với ước tính 1.07 tấn từ thị trường. Sản lượng khô đậu 

tương ở Mỹ trong tháng 5 đạt 3.85 triệu tấn, giảm 3.2%, 

trong khi tồn kho tăng 186,000 tấn so với tháng trước, đạt 

592,900 tấn. 
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Brazil ước tính sẽ thu hoạch 120 triệu tấn ngô 

trong niên vụ 2022/23 

Brazil ước tính sẽ thu hoạch được 120 triệu tấn ngô cho 

niên vụ tiếp thị 2022/23, dựa trên nhu cầu mạnh mẽ, giá cả 

trên thị trường trong nước và quốc tế tăng lên, và gia tăng 

về sản lượng phân bón, theo báo cáo ước tính từ văn 

phòng USDA trụ sở ở Brazil. Báo cáo từ đại diện USDA ở 

Brazil tăng nhẹ ước tính sản lượng ở quốc gia này, tuy 

nhiên, con số trên vẫn có sự khác biệt đáng kể so với báo 

cáo WASDE được công bố gần nhất vào tháng 6. 

Diện tích trồng cho vụ safrinha ở Brazil niên vụ 

2022/23 được ước tính ở mức 22.5 triệu hecta, tăng so với 

ước tính niên vụ 2021/2022 ở mức 21.7 triệu hecta, do nhu 

cầu về ngô gia tăng mạnh từ ngành chăn nuôi gia súc và 

gia cầm trong nước và giá xuất khẩu cao.  

Đại diện USDA tại Brazil cũng tăng ước tính sản lượng ngô 

cho niên vụ 2021/22 lên 116 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so 

với dự báo trước đó được đưa ra bởi USDA. Báo cáo đề 

cập thêm rằng Brazil đang hướng tới mức sản lượng kỉ lục 

cho niên vụ 2021/22, mặc dù sản lượng ngô vụ safrinha 

được dự kiến sẽ giảm do các điều kiện về thời tiết ở quốc 

gia này. Hơn nữa, sản lượng ngô sẽ có thể tiếp tục thấp 

hơn kì vọng, do các vùng ở phía Bắc Parana, đến phía Nam 

Maranhao và Piaui đang trong điều kiện thiếu mưa và có 

thể bị hạn chế về năng suất. 

Báo cáo cũng đề cập rằng diện tích trồng ngô cho 

năm 2021/22 trên cả nước Brazil ước tính đạt 21.7 triệu ha, 

từ ước tính trước đó là 21.5 triệu ha, do các nhà sản xuất 

ngô vẫn trong trạng thái lạc quan và được khuyến khích bởi 

giá cả ngũ cốc cao trên thị trường nội địa và quốc tế. 

 

Bangladesh vẫn chưa tìm được nhà xuất khẩu 

trong cuộc đấu thầu lúa mì 

Tổng Cục Lương thực (DGF), cơ quan nhập khẩu ngũ cốc 

quốc gia của Bangladesh, chỉ nhận được một đề nghị trong 

cuộc đấu thầu được mở vào ngày 21/06, từ công ty 

Agrocorp International có trụ sở tại Singapore, theo các 

nguồn tin thương mại từ Agricensus. 

Nhưng trong bối cảnh chỉ có một đề nghị được 

đưa ra vào ngày 21/06, cuộc đấu thầu dự kiến được đóng 

lại. DGF đã phải vật lộn để thu hút thêm các đơn hàng xuất 

khẩu lúa mì cho quốc gia này, trong bối cảnh cơ quan này 

đã huỷ bỏ một cuộc đấu thầu vào ngày 09/06, và chỉ nhận 

được hai đề nghị xuất khẩu lúa mì trong buổi đấu thầu ngày 

30/05, với mức giá CIFLO $464.55/tấn từ công ty Bagadiya 

Brothers và mức giá CIFLO $465.38/tấn từ công ty 

Agrocorp. Và đợt đấu thầu tiếp theo của Bangladesh dự 

kiến sẽ kết thúc vào ngày 14/07. 

Luỹ kế cho niên vụ 2021/22, trong giai đoạn từ 

đầu tháng 7 kéo dài đến hết tháng 5/2022, Bangladesh đã 

nhập khẩu 5.5 triệu tấn lúa mì, trong đó có 65% đến từ Ấn 

Độ. 
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Ước tính sản lượng ngô và đậu tương ở Mato 

Grosso đạt kỉ lục mọi thời đại 

Cơ quan Tư vấn Nông nghiệp, IMEA giữ nguyên ước tính 

đối với sản lượng ngô và đậu tương ở bang sản xuất nông 

sản lớn nhất Brazil, Mato Grosso, theo cập nhật từ cơ quan 

vào ngày 04/07. 

IMEA giữ nguyên ước tính sản lượng ngô ở Mato 

Grosso là 39.2 triệu tấn cho niên vụ 2021/22 và mức sản 

lượng 41.5 triệu tấn cho đậu tương đậu tương cho niên vụ 

2022/23, không thay đổi so với ước tính tháng trước. Với 

tiến độ thu hoạch hoàn thành được 55% ở Mato Grosso 

trong tuần kết thúc ngày 01/07,  IMEA vẫn giữ nguyên ước 

tính sản lượng ngô ở bang này. Đối với đậu tương, các 

nông dân kì vọng niên vụ 2022/23 sẽ có nhiều khoản đầu 

tư nhằm gia tăng diện tích trồng trọt do giá cao và tăng 

trưởng về nhu cầu. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo 

rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra các giả định tích cực về 

sản lượng đậu tương dự kiến cho niên vụ 2022/23. 

“Điều kiện về thời tiết, dịch bệnh và những bất ổn 

trong việc đầu tư vào công nghệ, chi phí sản xuất cao và 

những quan ngại về sản lượng đầu vào của nông nghiệp 

trên thị trường quốc tế có thể sẽ ảnh hưởng đến vụ mùa 

sắp tới,” IMEA cho biết thêm. Nếu đúng như kì vọng, sản 

lượng ngô niên vụ 2021/22 và sản lượng đậu tương 

2022/23 ở Mato Grosso sẽ là mức cao nhất trong lịch sử. 

 

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil ước tính đạt 6.5 

triệu tấn trong tháng 7, thấp hơn 17.9% so với 

cùng kì năm trước 

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil kì vọng sẽ đạt 6.5 triệu tấn 

trong tháng 7, giảm 17.9% so với cùng kì năm trước, theo 

báo cáo từ Hiệp hội các Nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Quốc gia 

(ANEC) cho biết vào ngày 05/07. 

Trong nửa giai đoạn sau của niên vụ 2021/22, 

xuất khẩu đậu tương dường như đã mất đi vị thế khi vụ thu 

hoạch ngô gia tăng mạnh mẽ ở Brazil, lý do là vì đây là hai 

cây trồng khác nhau và có giai đoạn thu hoạch khác nhau. 

Nếu trùng với kì vọng tháng 7, xuất khẩu đậu tương ở Brazil 

cho niên vụ 2022 dự kiến sẽ đạt 61.6 triệu tấn, so với mức 

68.4 triệu tấn trong cùng kì năm trước. Xuất khẩu đậu 

tương ở Brazil đạt 9.9 triệu tấn, thấp hơn mức 10.1 triệu 

tấn được dự đoán trong tuần trước từ ANEC, và thấp hơn 

so với cùng kì năm trước. Trung Quốc là điểm đến chính 

của đậu tương xuất khẩu từ Brazil, chiếm tỷ lệ 62%, sau đó 

là Tây Ban Nha với 5%. 
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Cơ quan ANEC kì vọng Brazil sẽ xuất khẩu 5.3 

triệu tấn ngô trong tháng 7, tăng so với mức 3 triệu tấn ở 

cùng kì năm trước. Nếu trùng với kì vọng tháng 7, luỹ kế 

xuất khẩu ngô ở Brazil từ tháng 1 đến tháng 7 sẽ đạt 6.5 

triệu tấn, so với mức 2.8 triệu tấn của cùng kì năm trước. 

Các điểm đến cho số lượng ngô xuất khẩu trên bao gồm 

Indonesia với 15% và Thái Lan với 14%. 

Xuất khẩu khô đậu tương ở Brazil được kì vọng 

đạt 1.9 triệu tấn trong tháng 7, tăng so với mức 1.7 triệu tấn 

của năm trước. Nếu trùng với kì vọng, xuất khẩu đậu tương 

ở Brazil từ tháng 1 đến tháng 7 ước tính sẽ đạt 12.3 triệu 

tấn, tăng so với mức 10 triệu tấn của cùng kì năm trước. 

Trong tháng 6, Brazil đã xuất khẩu 2.1 triệu tấn, tăng so với 

mức 1.8 triệu tấn của cùng kì năm trước, nhưng thấp hơn 

mức ước tính là 2.2 triệu tấn. Các điểm đến cho số lượng 

khô đậu tương trên bao gồm Iran với 28% và Ai Cập với 

21%. 

 

Xuất khẩu lúa mì ở EU ước tính đạt 27.5 triệu 

tấn 

Xuất khẩu lúa mì ở EU ước tính đạt 27.46 triệu tấn cho niên 

vụ 2021/22, tăng 6.8% so với năm trước, bao gồm 78,542 

tấn đã được xuất khẩu trong tuần cuối cùng của niên vụ, 

theo dữ liệu từ Uỷ ban Châu Âu công bố vào ngày 05/07. 

Pháp vẫn là quốc gia xuất khẩu lúa mì dẫn đầu 

trong 5 mùa liên tiếp, với 8.28 triệu tấn được xuất khẩu cho 

niên vụ 2021/22, tăng 12.5% so với cùng kì năm trước, tiếp 

theo là Romania với 6.39 triệu tấn, tăng 101.3% so với cùng 

kì năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu lúa mì ở Đức ước 

tính đạt 3.88 triệu tấn, tăng 4.8% so với năm trước, và 

Bulgaria xuất khẩu nhiều thứ tư Châu Âu, với 3.27 triệu tấn 

lúa mì được xuất khẩu, tăng 134% so với cùng kì năm 

trước. Algeria là quốc gia nhập khẩu lúa mì từ phía EU 

nhiều nhất, với 4.89 triệu tấn được mua từ quốc gia này, 

tiếp theo là Ai Cập với 2.73 triệu tấn, và Nigeria với 2.36 

triệu tấn. 

 

Ngô nhập khẩu cho niên vụ 2021/22 ở Châu Âu 

ước tính đạt 16.37 triệu tấn, tăng 8% so với kết quả năm 

trước. Tây Ban Nha là quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất 

Châu Âu, với 6.12 triệu tấn, sau đó là Hà Lan với 2.57 triệu 

tấn, Bồ Đào Nha với 1.55 triệu tấn, Ý với 1.5 triệu tấn. 

Ukraine là quốc gia xuất khẩu ngô nhiều nhất tới khu vực 

EU, chiếm thị phần hơn 50%, với 8.24 triệu tấn ngô, tăng 

23.4% so với năm trước, tiếp theo là Brazil với 3.75 triệu 

tấn ngô, tăng 16% so với năm trước. Canada là quốc gia 

xuất khẩu ngô tới EU nhiều tiếp theo, với 1.48 triệu tấn, 

tăng 31.8% so với năm trước. Hoa Kỳ cũng đang quốc gia 

đang giành lấy thị phần Châu Âu, với 727,340 tấn ngô được 

xuất khẩu cho niên vụ 2021/22, so với cùng kì năm trước 

khi Hoa Kỳ đã không có đơn nào. 
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Iran là quốc gia nhập khẩu ngô từ Brazil nhiều 

nhất 

Xuất khẩu đậu tương từ Brazil đến Trung Quốc có phần dịu 

lại trong tháng 6, với các đơn hàng vận chuyển giảm gần 

600,000 tấn so với năm trước, theo dữ liệu được công bố 

từ hải quan Brazil. Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu đậu 

tương nhiều nhất thế giới, đã nhập 6.5 triệu tấn đậu tương 

từ Brazil trong tháng 6, chiếm 65% tổng xuất khẩu trong 

tháng của Brazil, và thấp hơn so với mức 7.1 triệu tấn của 

cùng kì năm 2021. 

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc có phần 

giảm trong khoảng thời gian gần đây, do biên lợi nhuận 

nghiền ở quốc gia này vẫn còn thấp trong tháng 6, khiến 

cho số lượng đậu tương nhập khẩu từ Brazil trong nửa đầu 

năm 2022 chỉ đạt 35.2 triệu tấn, giảm 11.5% so với cùng kì 

năm trước. Số lượng đậu tương xuất khẩu từ Brazil sang 

khu vực EU và Anh cũng giảm 3 điểm phần trăm so với 

tháng trước, và giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kì năm 

trước, 11% tổng xuất khẩu đậu tương ở Brazil trong tháng 

6, do giá thành năng lượng cao cũng đã gây áp lực lên biên 

lợi nhuận nghiền của khối EU. Về mặt tích cực, xuất khẩu 

đậu tương sang các quốc gia Nam Mỹ và khu vực Đông 

Nam Á đã tăng so với tháng trước và năm trước, đạt 1.4 

triệu tấn trong tháng 6, chiếm 14% tổng xuất khẩu đậu 

tương tháng 6. Về nguồn gốc xuất xứ, đa phần số lượng 

đậu tương xuất khẩu ở Brazil đến từ Mato Grosso (35%), 

Sao Paulo (13%), Goias (11%), trong khi đậu tương từ phía 

Bắc và Đông-Bắc chiếm 24% lượng đậu tương xuất khẩu 

ở Brazil. 

Trong khi đó, xuất khẩu ngô trong tháng 6 ở Brazil 

đã được báo cáo đạt 1.1 triệu tấn, so với mức 92,000 tấn 

của năm 2021, và 312,211 tấn vào năm 2020. Phần lớn số 

lượng được xuất khẩu tới Iran (27%), tiếp theo là Tây Ban 

Nha (22%), Ai Cập (15%), và Colombia (10%). Mato 

Grosso là bang xuất khẩu ngô nhiều nhất Brazil với 40% số 

lượng xuất khẩu, do tiến độ thu hoạch ở bang này được 

cho là vô cùng thuận lợi, tiếp theo là Parana (19%), Sao 

Paulo (17%), Bahia (9%) và Rio Grande do Sul (7%). 

Đối với các sản phẩm từ đậu tương, Brazil đã 

xuất khẩu 2.3 triệu tấn khô đậu tương và 317,509 tấn dầu 

đậu tương trong tháng 6, so với mức 1.7 triệu tấn và 

168,847 tấn ở cùng kì năm trước, do gia tăng về nhu cầu 

trên thế giới. Các điểm đến cho khô đậu tương xuất khẩu 

bao gồm Thái Lan (372,392 tấn), Iran (228,314 tấn), 

Indonesia (205,890 tấn) và Hàn Quốc (201,743 tấn). Phần 

còn lại được xuất khẩu tới Việt Nam, Bangladesh và khu 

vực EU như Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, và Đan 

Mạch. Đối với dầu đậu tương, phần lớn được xuất khẩu đã 

tới khu vực Nam Á, với 161,500 tấn tới Ấn Độ và 50,890 

tấn tới Bangladesh. Những quốc gia còn lại bao gồm Iran 

(35,854 tấn), Iraq (28,000 tấn), và Trung Quốc (20,000 tấn). 

 

Tiến độ thu hoạch ngũ cốc tăng mạnh ở 

Ukraine 

Ukraine đã bắt đầu tăng tốc tiến độ thu hoạch ngũ cốc trong 

tuần đầu tiên của niên vụ 2022/23, theo dữ liệu của Chính 

phủ được công bố vào ngày 07/07, mặc dù vụ ngũ cốc đầu 

tiên đã được tuốt vỏ ra một tháng trước ở vùng phía Nam 

của quốc gia này. Cho tới ngày 07/07, tiến độ thu hoạch đã 

hoàn thành trên 417,300 hecta (3%) với năng suất trung 

bình là 2.6 tấn/hecta. Cho tới thời điểm hiện tại đã có 1 triệu 

tấn ngũ cốc đã được tuốt vỏ, theo dữ liệu từ Bộ Nông 

nghiệp Ukraine cho biết. 

Thu hoạch lúa mì đã hoàn thành trên 147,300 

hecta, hay đạt 3% trên tổng diện tích đất trồng ở mức 4.9 

triệu hecta, với năng suất trung bình là 2.4 tấn/hecta, cho 

thấy rằng đã có 355,820 tấn lúa mì đã được thu hoạch. Cơ 

quan Giám sát Nông nghiệp EU (MARS) ước tính năng 

suất lúa mì sẽ giảm xuống còn 4.11 tấn/hecta trong bối 

cảnh thời tiết không thuận lợi, so với mức 4.53 tấn/hecta 

trong năm 2021 và thấp hơn trung bình 5 năm ở mức 4.07 

tấn/hecta. Số lượng lúa mì thu hoạch được ở Ukraine được 

ước tính giảm 16% so với năm 2021, đạt 26.9 triệu tấn cho 

niên vụ hiện tại. 

Năng suất trồng ngô giảm xuống còn 7.27 tấn/ha, 

so với mức 7.68 tấn/ha của năm 2021, nhưng tăng so với 
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mức trung bình 5 năm là 6.77 tấn/ha, theo ước tính từ cơ 

quan MARS. Đối với niên vụ 2022/23, sản lượng ngô ở 

Ukraine ước tính đạt 25 triệu tấn, tăng 40.6% so với niên 

vụ trước. Trong năm nay, Ukraine kì vọng sẽ thu hoạch ít 

nhất 50 triệu tấn ngũ cốc, Bộ trưởng Bộ Chính sách Nông 

nghiệp và Lương thực, Taras Vysotsky cho biết vào ngày 

06/07 tại các phương tiện truyền thông địa phương. Với 

hoàn cảnh và điều kiện khó khăn trong việc gieo trồng và 

logistics trong xung đột chiến tranh, ông kì vọng rằng việc 

thu hoạch ở Ukraine vẫn sẽ có tiến triển tốt, cao hơn so với 

mức trung bình 5 năm. 
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